
TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Đào Thị Thu Hiền

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A6 8A3

S2 8A6 8A3

S3

S4 8A3 8A6

S5 8A3 8A6

C
H

IỀ
U

C1 7A1

C2 7A1

C3

C4 7A1

C5 7A1

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn T. Bạch Ngọc Tuyền

  - Chủ nhiệm        : 9A1

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A1 9A1 9A6

S2 9A1 9A1 9A6

S3 9A6 9A1

S4 9A6 9A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A5 7A4

C2 7A5 7A4

C3 7A5

C4 7A4 7A5

C5 7A4

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Th.Hiếu

  - Chủ nhiệm        : 7A6

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 6A4 7A7 6A4 7A7

C2 7A6 6A4 7A7 6A4 7A7

C3 7A6 6A3 6A3

C4 7A6 6A3 6A3 7A6

C5 7A6 7A6

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Tân

  - Chủ nhiệm        : 8A2

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A2 9A3 9A4 9A3 8A7

S2 8A2 9A3 9A4 9A3 8A7

S3 8A7 9A4

S4 8A2 8A2 8A7 9A4

S5 8A2 8A2

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Trường

  - Chủ nhiệm        : 9A2

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A2 8A4 9A5 8A1

S2 9A2 8A4 9A5 8A1

S3 9A2 9A2 9A2 8A4

S4 9A2 8A1 8A4

S5 9A5 8A1 9A5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Kim Oanh

  - Chủ nhiệm        : 8A5

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A5

S2 8A5 8A5

S3 8A5

S4 8A5

S5 8A5

C
H

IỀ
U

C1 6A5 6A1 6A1

C2 6A5 6A1 6A1

C3 6A6 6A6

C4 6A6 6A6 6A5

C5 6A5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Trần Kim Đồng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 6A2 7A2 6A2

C2 7A3 6A2 7A2 6A2

C3 7A3 6A7 6A7

C4 7A2 6A7 7A3 6A7

C5 7A2 7A3

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Bùi Thị Luận

  - Chủ nhiệm        : 8A6

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A6 8A7 8A2

S2 8A6 9A5 8A1 9A5

S3 9A1 8A5 8A6 9A3

S4 8A3 9A1

S5 8A4 9A3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Chu Thị Phương Quế

  - Chủ nhiệm        : 6A3

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3 9A6 9A4

S4 9A2 9A6

S5 9A4 9A2

C
H

IỀ
U

C1

C2 6A5

C3 6A2 6A3

C4 6A3 6A4 6A1

C5 6A3 6A7 6A6

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thanh Sương

  - Chủ nhiệm        : 7A4

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3 9A4

S4 9A4

S5 9A2 9A2

C
H

IỀ
U

C1 7A5

C2

C3 7A3 7A6

C4 7A4 7A1 7A7

C5 7A4 7A4 7A2

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Lâm Thị Ngọc Linh

  - Chủ nhiệm        : 9A6

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A6 9A5

S2 9A6 9A6

S3 9A5

S4 9A6

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A4 7A1 7A6

C2 7A2 7A3

C3 7A3 7A6 7A4

C4 7A1 7A7 7A5

C5 7A5 7A2 7A7

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng(H)

  - Chủ nhiệm        : 9A3

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A3 9A3 9A1

S2 9A3 8A5

S3 8A6 8A7 8A5

S4 9A1 8A7 9A3

S5 8A2 8A6 8A2

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Thu Sang

  - Chủ nhiệm        : 6A1

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A4 8A3

S2 8A4

S3 8A1 8A1

S4 8A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 6A6 6A5 6A7

C2 6A2 6A7 6A6 6A3

C3 6A4 6A1 6A2 6A1

C4 6A1 6A4 6A5

C5 6A1 6A3

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Lương Văn Lâm

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A5

S2 9A2

S3 9A3 9A6 9A1 9A5

S4 9A4 9A3 9A2

S5 9A1 9A4 9A6

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Mai Định

  - Chủ nhiệm        : 7A5

  - Số tiết dạy         : 30

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 8A2 8A5 8A1 8A1

S2 8A4 8A6 8A2

S3 8A6 8A3 8A3 8A5

S4 8A7 8A7

S5 8A4

C
H

IỀ
U

C1 7A7 7A7 7A3

C2 7A4 7A6 7A6

C3 7A5 7A1 7A3 7A5

C4 7A5 7A2 7A2 7A4

C5 7A5 7A1

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Hồng Vân

  - Chủ nhiệm        : 6A6

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 6A3 6A2 6A1 6A5 6A4

C2 6A7 6A1 6A6 6A7

C3 6A5 6A4 6A6

C4 6A6 6A2 6A3

C5 6A6



TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Tiên

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A5 8A2

S2 9A6

S3 9A2 8A6

S4 9A3 9A5 9A4 8A1

S5 8A7 9A1 8A3 8A4

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Đặng Thị Bích Liên

  - Chủ nhiệm        : 7A2

  - Số tiết dạy         : 30

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A3 8A2 8A5 8A4

S2 8A3 8A2 8A5 8A4

S3 8A4 8A2 8A3

S4 8A4 8A5 8A2 8A3

S5 8A5

C
H

IỀ
U

C1 7A3 7A2 7A4

C2 7A3 7A2 7A4 7A4

C3 7A2 7A4

C4 7A2 7A2 7A3

C5 7A2 7A3

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Lam

  - Chủ nhiệm        : 8A1

  - Số tiết dạy         : 29

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A1 8A7 8A1 9A3 8A7 9A4

S2 8A1 8A7 8A1 9A3 8A7 9A3

S3 8A1 9A4 9A3 9A4 8A1 9A3

S4 9A5 9A4 8A6 9A5 8A6

S5 9A5 9A5 8A6 9A5 9A4 8A6

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Phương Nga

  - Chủ nhiệm        : 6A5

  - Số tiết dạy         : 30

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A5 6A6 7A6 6A6 7A1 6A1

C2 7A5 6A6 6A1 7A7 7A1 6A1

C3 6A6 7A5 6A1 7A7 6A5 7A7

C4 6A5 7A5 7A1 6A5 7A6 7A7

C5 6A5 7A6 7A1 6A5 7A6 6A5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Trần Khánh Thành

  - Chủ nhiệm        : 6A2

  - Số tiết dạy         : 33

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A6 9A1 9A2 9A2

S2 9A6 9A1 9A2 9A2

S3 9A1 9A6 9A1 9A6

S4 9A2 9A1 9A6

S5

C
H

IỀ
U

C1 6A4 6A3 6A3 6A4

C2 6A4 6A3 6A3 6A4

C3 6A7 6A7 6A7

C4 6A2 6A2 6A2 6A7

C5 6A2 6A2 6A2

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Lan Phương

  - Chủ nhiệm        : 9A4

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A4 9A4 8A6 9A3

S2 9A4 9A2 9A1 9A4

S3 8A2 9A5 9A5 8A7

S4 8A1 8A5 9A6 9A2 9A1

S5 9A6 8A4 9A3 8A3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Nhung

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 7

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 6A3 6A5 6A6

C2 6A4 6A7

C3 6A1 6A2

C4

C5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Thanh Tú

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A6 7A3 7A2 7A6 7A3

C2 7A4 7A7 7A1 7A5

C3 7A7 7A4 7A5 7A2 7A1

C4

C5



TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Đinh Thị X.Thanh

  - Chủ nhiệm        : 8A4

  - Số tiết dạy         : 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A4 9A2 8A4 9A6

S2 8A4 9A5 8A2 8A1

S3 8A3 8A6 8A6 9A1

S4 8A4 9A4 8A2 8A3 9A3

S5 8A1 8A5 8A7 8A5 8A7

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3 6A4 6A1

C4 6A2

C5 6A3

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Trần Ngọc Ánh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 7

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A6 7A6

C2

C3 7A7 6A5

C4 6A7 6A6

C5 7A7

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Kiêu Oanh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A5 7A4

C2 7A3 7A3

C3 7A2 7A1

C4 7A4 7A5

C5 7A1 7A2

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Đinh Hồng Phát

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 27

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A2 9A5 9A4

S2 9A3 8A6

S3 8A3 8A7 9A6

S4 8A2 9A1 8A5

S5 8A4 8A1

C
H

IỀ
U

C1 7A1 7A4

C2 7A5 6A3 6A5

C3 7A2 6A6 6A2 7A7

C4 7A6 7A3 6A4

C5 6A7 6A1

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Bùi Đức Hậu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A3 8A5

S2 8A2 8A3 8A5

S3 8A2 8A1 8A4

S4 8A6 8A1 8A4

S5 8A6

C
H

IỀ
U

C1 6A1 6A7 6A3 6A5

C2 6A1 6A7 6A3 6A5

C3 6A4 6A6 6A2

C4 6A4 6A6 6A2

C5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Quang Bích

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A4 9A6 9A1

S2 9A4 9A6 9A1

S3 9A5 9A2

S4 9A3 9A5 8A7 9A2

S5 9A3 8A7

C
H

IỀ
U

C1 7A5

C2 7A2 7A3 7A5

C3 7A2 7A3

C4 7A7 7A6 7A4 7A1

C5 7A7 7A6 7A4 7A1

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : GvAV Mới

  - Chủ nhiệm        : 6A7

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 6A2 6A7 6A7 6A3

C2 6A3 6A2 6A7 6A6

C3 6A3 6A2 7A3

C4 6A7 6A6 7A3

C5 6A7 6A6 7A3

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Hà Trọng Mạnh Hưng

  - Chủ nhiệm        : 7A7

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A6 8A7 8A5

S2 8A6 8A5 8A7

S3 8A5 8A7

S4 8A6

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A7 7A1 7A1

C2 7A1 7A1 7A1

C3 7A1 7A7

C4 7A7 7A7

C5 7A7



TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn M.Hiếu

  - Chủ nhiệm        : 9A5

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9A5 8A1 9A5

S2 9A5 8A1 9A5

S3 9A3 8A2

S4 9A6 9A3 8A2

S5 9A6 8A2 8A1

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Ngọc Phượng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3 7A6 7A6

C4 7A5 7A6

C5 7A5 7A5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Phương Thảo

  - Chủ nhiệm        : 8A3

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A3 9A1 9A2

S2 8A3 9A1 9A4 9A2

S3 8A4 9A4 8A4

S4 8A3 8A4

S5 8A3 8A3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Hoàng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A4 6A4 7A2 7A2

C2 6A5 7A4 7A2 6A4

C3 6A5 7A4 6A5 6A4

C4 6A1 6A1 6A1 6A1

C5 6A1 6A1 6A1 6A1

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Quang Tuấn

  - Chủ nhiệm        : 8A7

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A7 8A6

S2 8A7 8A6

S3 8A7

S4 8A7 8A5

S5 8A5

C
H

IỀ
U

C1 7A5 7A7

C2 7A6 7A5 7A7

C3 7A6 7A4 7A2

C4 7A3 7A4 7A2

C5 7A3

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Bích Trang

  - Chủ nhiệm        : 6A4

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A2

S2 8A2 8A3

S3 8A4 8A3

S4 8A4 8A1

S5 8A1

C
H

IỀ
U

C1 6A5 6A6 6A2

C2 6A5 6A6 6A2

C3 6A7 6A3

C4 6A4 6A7 6A3

C5 6A4

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : GV NGUYEN VU

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2

S3 8A5

S4 8A6

S5 8A7

C
H

IỀ
U

C1 6A7

C2 6A6

C3 6A5

C4

C5

TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Trương T.Ngọc Phượng

  - Chủ nhiệm        : 7A3

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A4 9A6

S2 8A3 9A4

S3 9A3 8A2 9A2

S4 8A1 9A5

S5 9A1

C
H

IỀ
U

C1 7A2 6A1 6A2 7A3

C2 7A7 7A6

C3 7A4 6A4 7A1

C4 7A3 6A3

C5 7A3 7A5



TKB HKII LAN 1

(Từ 03/01/2018)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thu Hà

  - Chủ nhiệm        : 7A1

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8A6 8A3

S2 8A7 8A4

S3 8A2 8A1

S4 8A5

S5

C
H

IỀ
U

C1 7A3 6A7 6A6

C2 6A2 7A6 7A2

C3 6A1 7A1 7A5 6A3

C4 7A1 6A5 6A4

C5 7A1 7A7 7A4


